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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
1. (4đ)Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.(mỗi đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 1. Đâu là đơn vị đo chiều dài ?
	A. Gam	B. Kilômét	C. Kilogam	D. Giây
Câu 2. Dụng cụ nào sau đây là dụng cụ đo nhiệt độ?
	A. Tốc kế	B. Nhiệt kế	C. Cân	D. Cốc đong
Câu 3. Phát biểu nào sau đây nói đúng về đặc điểm của chất rắn?
	A. Có khối lượng, hình dạng và thể tích không xác định.
	B. Có khối lượng, hình dạng và thể tích xác định.
	C. Không có khối lượng, hình dạng và thể tích không xác định.
	D. Không có khối lượng, hình dạng và thể tích xác định.
Câu 4. Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào?
	A. Tăng dần	B. Giảm dần
	C. Không thay đổi	D. Ban đầu tăng rồi sau đó giảm
Câu 5. Chất sau đây gây hiệu ứng nhà kính?
	A. Oxygen.	B. Nitrogen.	C. Hidrogen.	D. Carbon dioxide.
Câu 6. Khí oxygen chiếm mấy phần trăm thể tích không khí?
	A. 78%	B. 21%	C. 25%	D. 75%
Câu 7. Khi dùng gỗ để sản xuất giấy thì người ta sẽ gọi gỗ là
	A. vật liệu.	B. nhiên liệu.	C. nguyên liệu.	D. phế liệu.
Câu 8. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất chung của kim loại?
	A. Tính dẫn điện	B. Tính dẻo	C. Tính dẫn nhiệt	D. Tính nhiễm từ
Câu 9. Vitamin nào thiếu gây khô mắt có thể dẫn đến mù lòa?
	A. Vitamin K	B. Vitamin C	C. Vitamin D	D. Vitamin A
Câu 10. Vì sao nhựa, cao su được dùng làm vỏ dây điện? Chọn câu trả lời đúng nhất
	A. Nhựa và cao su có giá thành rẻ	B. Nhựa và cao su có tính dẻo
	C. Nhựa và cao su dễ đun chảy	D. Nhựa và cao su cách điện
Câu 11. Vì sao xoong, nồi, ấm đun thường được làm bằng nhôm? Chọn câu trả lời đúng nhất
	A. Nhôm có ánh kim, phản xạ ánh sáng	B. Nhôm dẫn nhiệt tốt
	C. Nhôm tỏa nhiều nhiệt	D. Nhôm có tính dẻo
Câu 12. Phương pháp nào được dùng để tách riêng dầu hỏa ra khỏi nước?
	A. Chiết.	B. Cô cạn.	C. Dùng nam châm.	D. Lọc.
Câu 13. Vật nào sau đây có cấu tạo từ tế bào?
	A. Xe ô tô.	B. Cây cầu.	C. Ngôi nhà.	D. Cây bạch đàn.
Câu 14. Đặc điểm của tế bào nhân thực là:
	A. có thành tế bào.
	B. có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.
	C. có chất tế bào,
	D. có lục lạp.
Câu 15. Tế bào động vật không có bào quan nào dưới đây?
	A. Ti thể	B. Thể Golgi	C. Lục lạp	D. Ribosome
Câu 16. Thành phần nào giúp lục lạp có khả năng quang hợp?
	A. Carotenoid	B. Diệp lục	C. Phycobilin	D. Xanthopyll
2.(3đ) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
(Một đáp án đúng được 0.1đ; 2 đáp án đúng được 0.25đ; 3 đáp án đúng được 0.5đ; 4 đáp án đúng được 1đ)
	Câu 1(1đ): Các nhà khoa học nghiên cứu về thực vật đã phát hiện cơ thể thực vật lớn lên nhờ các yếu tô sau. Em hãy cho biết những các yếu tố nào Đúng/Sai?
	Đ
	S

	a. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.
	
	

	b. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia
	
	

	c. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất
	
	

	d. Sự tăng số lượng và giảm kích thước của tế bào.
	
	

	Câu 2(1đ): Khi tiến hành tách cát ra khỏi nước. Bạn Hùng đã thực hiện các bước như sau. Theo em hãy cho biết những bước nào Đúng/Sai?
	Đ
	S

	a. Gấp giấy lọc và đặt vào phễu lọc
	
	

	b. Đặt phễu lọc lên bình tam giác, làm ướt giấy lọc bằng nước
	
	

	c. Lắc đều hỗn hợp cát và nước
	
	

	d. Đổ hỗn hợp cát và nước vào đĩa rồi đun lên
	
	

	Câu 3(1đ): Bạn Giang rất thích uống nước cam. Khi quan sát mẹ pha nước cam. Bạn phát hiệu những điều sau Em hãy cho biết những các phát hiện nào Đúng/Sai?
	Đ
	S

	a. Trong nước cam, dung môi là cam
	
	

	b. Các tép cam, tan trong nước
	
	

	c. Các tép cam lơ lửng trong cốc nước
	
	

	d. Nước cam là một huyền phù
	
	


II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1: (1.5đ) a. Một tế bào sau khi sinh sản tạo thành 128 tế bào mới. Tế bào đó đã trải qua mấy lần sinh sản?
b. 8 tế bào của 1 loài cùng phân chia 3 lần. Số tế bào là bao nhiêu?
c. Tế bào của cây  phân chia 3 lần liên tiếp thành 240 tế bào. Hỏi có bao nhiêu tế bào được phân chia?
Câu 2: (1đ)Vì sao trên bao bì của một số thức uống như sữa cacao, sữa socola thường có dòng chữ “lắc đều trước khi uống”?
Câu 3: (0.5đ)Hãy trình bày cách nhanh nhất tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm:  đinh Iron và đinh Copper.
Chúc các con làm bài tốt!
------ HẾT ------
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